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Mở đầu 

Kinh tế tuần hoàn, và cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện vẫn là một chủ đề nghiên 

cứu mới mẻ trên Thế giới và mới được đẩy mạnh nghiên cứu trong khoảng hơn mười năm trở 

lại đây, đặc biệt từ sau năm 2012, và chưa thực sự hoàn thiện về học thuật và triển khai thực 

hiện (Kirchherr và cs., 2017). Ở Việt Nam, chủ đề này mới bắt đầu được nghiên cứu và chưa có 

nhiều các công trình nghiên cứu có chất lượng về mặt học thuật có thể giúp quá trình tái cấu trúc 

ngành nông nghiệp theo hướng tuần hoàn và đạt hiệu quả cao nhất về sinh thái và sử dụng hiệu 

quả các nguồn tài nguyên. Ngược lại, nông nghiệp sinh thái là chủ đề được quan tâm nhiều trong 

hơn một thập kỷ gần đây. Chủ đề này gắn với các chương trình phát triển quốc gia lớn, như 

chương trình tăng trưởng xanh, đóng góp quốc gia tự xác định (NDC), các mục tiêu phát triển 

bền vững (SDG), nông nghiệp hữu cơ, giảm nghèo bền vững, biến đổi khí hậu… 

Nghiên cứu này về nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp 

ở Việt Nam được thực hiện thông qua nghiên cứu tổng quan và tổng hợp kết quả nghiên cứu từ 

mô hình nghiên cứu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong phạm vi cộng 

đồng dân cư thích ứng với BĐKH, hay còn được gọi là làng nông thuận thiên (LNTT). Kết quả 

của nghiên cứu này1 đến từ ba dự án nghiên cứu, gồm CCAFS P1596, VIBE 2018.05, và 

30/HĐ-KHCN-NTM, mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam là tổ chức chủ trì phối hợp với tổ 

chức CIAT, đại học NUI Galway và các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-

2021. Các kết quả nghiên cứu này sẽ được tổ chức theo các khung logic trong xây dựng một 

nền kinh tế tuần hoàn và sinh thái trong nông nghiệp. 

Những thách thức trong quá trình tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng sinh 

thái và tuần hoàn ở cấp vi mô 

Các hình thức sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái đã và đang được thực hiện quy 

mô rộng trên địa bàn cả nước (Ho và cs., 2018). Nhìn chung các hoạt động này hướng tới giải 

quyết các vấn đề về khôi phục đất bị thoái hóa, bảo tồn nguồn nước và các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, giảm phát thải, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học từ các 

giải pháp sinh học, nâng cao chất lượng và sản lượng nông sản để cải thiện đầu ra cho các sản 

phẩm, tăng thu nhập nông hộ… Tuy nhiên, các hoạt động này, thông qua các dự án nghiên cứu 

phát triển và sản xuất quy mô lớn bởi các doanh nghiệp hoặc tập đoàn, chưa được liên kết lại 

với nhau để tạo ra tính tuần hoàn trong một hệ thống sản xuất nông nghiệp sinh thái khép kín ở 

cấp địa phương cũng như trong các mô hình sản xuất tập trung. Bên cạnh đó, các dự án nghiên 

cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh được thực hiện manh mún và chưa được lồng ghép với 

và được theo dõi, giám sát chặt chẽ bởi các chương trình phát triển ở phạm vi quốc gia. Điều 

này có nghĩa Việt Nam cần có một cách tiếp cận mang tính hệ thống từ cấp vi mô, trung cấp đến 

vĩ mô để đảm bảo hệ thống chặt chẽ hơn trong việc xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái và 

tạo nền tảng cho phát triển một nền kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp giữa các cấp. 

 
1 Phim tài liệu về LNTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái: https://www.youtube.com/watch?v=YbzkmcGvCj0  

https://www.youtube.com/watch?v=YbzkmcGvCj0
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Nguyên lý nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn 

• Nông nghiệp sinh thái ở phạm vi nông hộ và cộng đồng 

Có nhiều định nghĩa về nông nghiệp sinh thái (eco-efficient agriculture), trong đó CIAT 

(Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế) định nghĩa “Nông nghiệp sinh thái giúp tăng sản 

lượng và giảm tác động tới môi trường. Nông nghiệp sinh thái đáp ứng được các yêu cầu về 

kinh tế, xã hội và môi trường của người nghèo nông thôn nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận, tăng 

tính cạnh tranh, tính bền vững và thích ứng. Nó hài hòa được các yếu tố phát triển về khía cạnh 

kinh tế, môi trường và xã hội và đưa ra các giải pháp có tính cạnh tranh, sinh lợi nhuận, bền 

vững và thích ứng, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người nghèo. Nông nghiệp sinh thái 

không thể đáp ứng mọi nhu cầu của người nghèo một cách hiệu quả nếu vai trò của phụ nữ 

không được tính đến”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Hệ thống sản xuất nông nghiệp tổng hợp mẫu cấp nông hộ (Nguồn: Farmer-proven 

Integrated Agriculture-Aquaculture: A Technology Information Kit. IIRR-ICLARM, Silang, 1992) 

Ở cấp độ nông hộ và cộng đồng, sự kết nối giữa các loại hình sản xuất sẽ đảm bảo tối đa 

hiệu quả sản xuất và sinh thái trong hệ thống nông nghiệp quy mô nhỏ (Hình 1). Trồng trọt vừa 

cung cấp lương thực và thực phẩm cho gia đình, vừa là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho chăn nuôi. 

Hộ gia đình vừa sử dụng nguồn thực phẩm từ chăn nuôi cho nhu cầu gia đình và cung ứng ra 

thị trường vừa sử dụng rác thải chăn nuôi qua xử lý làm phân bón hữu cơ cho cây trồng và hoa 

màu. Ở Việt Nam, mô hình vườn-ao-chuồng thể hiện rất rõ tính hiệu quả này (Van Huong và 

cs., 2018). 

• Kinh tế tuần hoàn 

Ngày nay, có nhiều thuật ngữ được sử dụng cho khía cạnh phát triển bền vững như ‘kinh 

tế xanh’ hay ‘tăng trưởng xanh; tuy nhiên ‘kinh tế tuần hoàn’ đang nổi lên là một xu thế có sức 

hút mạnh hơn trong nghiên cứu và phát triển ở phạm vi toàn cầu. Kirchherr và cs. (2017) cũng 

đưa ra định nghĩa riêng từ nghiên cứu tổng của 114 xuất bản về kinh tế tuần hoàn như sau “Kinh 

tế tuần hoàn là một hệ thống kinh tế dựa trên các mô hình kinh doanh thay thế quan điểm ‘cuối 

vòng đời’ tập trung vào giảm khai thác, tái sử dụng, tái chế, và khôi phục nguyên vật liệu trong 
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các quá trình sản xuất, cung ứng và tiêu dùng ở các cấp độ vi mô, vừa và vĩ mô hướng tới phát 

triển bền vững, tạo ra chất lượng về mặt môi trường, phát triển kinh tế và công bằng xã hội 

cho các thế hệ hiện tại và tương lai.” (Hình 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Khung tổ chức kinh tế tuần hoàn từ nghiên cứu tổng quan của Kirchherr và cs. (2017) 

[D]: các yếu tố được lựa chọn trước khi xây dựng khung logic 

[I]: các yếu tố được lựa chọn trong quá trình xây dựng khung logic 

 

Mô hình LNTT giúp củng cố tính sinh thái và tuần hoàn trong nông nghiệp 

Nghiên cứu của Bùi Lê Vinh (2021) về làng nông thuận thiên (LNTT) về thực hành nông 

nghiệp thích ứng với BĐKH đã tổng hợp 06 bước xây dựng LNTT (Hình 4) từ các nghiên cứu 

ứng dụng (Bùi Lê Vinh, 2021; Bui và cs., 2021b; 2020a) trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Hình 3), cụ 

thể như sau: 

Bước 1: Điều tra – Đánh giá cơ bản. Hoạt động này nhằm đánh giá tiềm lực sản xuất, con 

người, tài nguyên thiên nhiên, các rủi ro và tác động của khí hậu đối với sản xuất và đời sống, 
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năng lực thích ứng hiện có (bao gồm kiến thức bản địa) và các nhu cầu hỗ trợ của người dân 

địa phương. 

Bước 2: Dân vận. Mục đích của bước này là nâng cao hiểu biết của người dân về các rủi ro khí 

hậu, các tác động của chúng tới sản xuất và đời sống, và trách nhiệm của người dân. Các hoạt 

động chính đã thực hiện bao gồm các buổi hội thảo chia sẻ kiến thức về BĐKH, các chuyến 

thăm quan tới những địa phương có các mô hình sản xuất hiệu quả và phù hợp với thôn Mạ, 

các cuộc thi về bảo vệ môi trường và gìn giữ nguồn giống bản địa. 

Bước 3: Thiết kế – Lập kế hoạch. Kết quả của bước 1 và bước 2 giúp nhóm nghiên cứu, chính 

quyền, người dân và khối tư nhân của địa phương cùng phối hợp thiết kế và lập kế hoạch thực 

hiện ở giai đoạn đầu của dự án.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Địa điểm của nghiên cứu về LNTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Dự án CCAFS FP2.1 

(2015-2018), phi dự án VIBE 2018.05 (2019-2022) và đề tài KHCN xây dựng NTM 30/HĐ-

KHCN-NTM (1/2020-6/2021) 

Bước 4: Thực hiện. Hoạt động tìm kiếm và lựa chọn có sự tham gia của các đối tác đã chọn 

được 07 giải pháp CSA, bao gồm: trồng xen cây họ đậu với sắn trên đất dốc, băng cỏ theo 

đường đồng mức chống xói mòn trên đất dốc, ủ rơm, ủ phân-nuôi giun quế, đệm lót sinh học 

trong chăn nuôi gà, tưới luân phiền ẩm khô trong canh tác lúa, mô hình vườn tổng hợp. Bảy 

nhóm sở thích được thành lập để thực hiện các giải pháp CSA này để phối hợp thực hiện và 

chia sẻ kiến thức trong cộng đồng. Thư viện cộng đồng được thành lập để người dân đến tra 

cứu tài liệu chuyên môn, đọc sách và trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Hệ thống loa phát thanh 

thôn được bổ sung nhằm đảm bảo thông tin được chuyển tải tới mọi người. Bảng tin thời tiết, 

thời vụ được lắp đặt là một hình thức chuyển tải thông tin khác tới người dân.  

LNTT thôn Ma thuộc dự án CCAFS FP2.1 

(2015-2018) trong khuôn khổ chương trình 

CCAFS khu vực Đông Nam Á 

 02 LNTT đã được xây dựng cho tiểu vùng sinh 

thái 2 thuộc dự án VIBE 2018.05 (2019-2021) và 

đề tài 30/HĐ-KHCN-NTM (1/2020-6/2021) 

02 LNTT đã được xây dựng cho tiểu vùng sinh 

thái 3 thuộc dự án VIBE 2018.05 (2019-2021) và 

đề tài 30/HĐ-KHCN-NTM (1/2020-6/2021) 

 06 LNTT sẽ được xây dựng cho tiểu vùng sinh 

thái 1, 2 và 3 thuộc dự án VIBE 2018.05 (2022) 

phối hợp với dự án COALESCE/2020/34 

(3/2022-3/2023) 

 

Lục Yên 

TP. 

Yên Bái 
Mù  

Căng Chải 

Trấn Yên 

Nghĩa Lộ 

LNTT TỪ DỰ ÁN VIBE 2018.05 & 
ĐỀ TÀI 30/HĐ-KHCN-NTM 

Trạm Tấu 

ĐIỂM DỰ ÁN CCAFS FP2.1 (2015-2018) PHỤC VỤ 
DỰ ÁN VIBE 2018.05 & ĐỀ TÀI 30/HĐ-KHCN-NTM 
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Bước 5: Nhân rộng. Quá trình nhân rộng theo phương nằm ngang (người dân tới người dân, 

cộng đồng tới cộng đồng) được thực hiện đồng thời trong quá trình triển khai dự án. Những 

người dân trực tiếp tham gia dự án chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với những người không 

trực tiếp tham gia trong và ngoài phạm vi thôn LNTT. Quá trình nhân rộng theo phương thẳng 

đứng (từ LNTT lên tỉnh Yên Bái và Bộ NN&PTNT) được thực hiện thông qua việc tập hợp và 

chia sẻ các kết quả nghiên cứu quan trong giúp UBND tỉnh Yên Bái và Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp nhận và lồng ghép mô hình LNTT trong xây dựng NTM 

theo hướng thích ứng với BĐKH. 

 

 

 

 

 

 

 

1. MT=Xác định mục tiêu 8.  TV=Tham vấn 14. KN=Chia sẻ kinh nghiệm 

2. RR=Rủi ro khí hậu 9.  CSA=Lựa chọn CSA 15. MH=Mô hình trình diễn 

3. BĐ=Kiến thức bản địa 10. TK=Kế hoạch LNTT 16. ND=Nông dân-Nông dân 

4. KG=Không gian địa lý 11. TC=Tài chính thực hiện 17. ĐP=Kế hoạch địa phương 

5. TTr=Xác định thị trường 12. ST=Nhóm sở thích 18. CS=Chính sách phát triển 

6. NL=Đánh giá nguồn lực 13. TG=Có sự tham gia 19. TN=Khối tư nhân 

7. DV=Dân vận  20. TĐ=Theo dõi-Đánh giá 

Hình 4. Các bước xây dựng LNTT từ nghiên cứu tại tỉnh Yên Bái (Bùi Lê Vinh, 2021) 

Bước 6: Theo dõi – Đánh giá kết quả thực hiện. Quá trình này được thực hiện xuyên suốt quá 

trình thực hiện dự án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Nhóm nghiên cứu phối hợp với các đối 

tác của dự án (người dân thôn Mạ, chính quyền đia phương và Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái, 

khối tư nhân tại địa phương thực hiện dự án) xây dựng các tài liệu hướng dẫn việc theo dõi và 

đánh giá phù hợp cho từng đối tượng để có được những đánh giá tổng thể về kết quả thực hiện 

ở góc độ kỹ thuật, khoa học, quản lý và ứng dụng.  

Đánh giá hiệu quả và tác động của nghiên cứu 

• Hiệu quả sinh thái trong sản xuất nông nghiệp: được đánh giá theo sơ đồ của Hình 1 

Nghiên cứu của Bui và cs. (2021) cho thấy các độ che phủ đất được mở rộng và tác dụng 

giảm xói mòn đất của một số giải pháp nông nghiệp bảo tồn trên đất dốc đã góp phần nâng cao 

độ phì và tính chất vật lý của đất (khôi phục chất lượng đất); giảm mật độ và tác hại của nhện 

đỏ trên sắn (bảo vệ thực vật theo hướng sinh học); giảm lượng phân bón và thuốc trừ sâu hóa 

học (hiệu quả đầu tư); tăng thu nhập hỗn hợp từ sự đa dạng của các hệ thống xen canh (năng 
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suất và thu nhập). Giải pháp tưới ẩm khô xen kẽ, cấy hàng rộng-hàng hẹp và phân bón dúi sâu 

trong canh tác lúa giúp tiết kiệm nước tưới, cải thiện năng suất lúa và đầu tư hiệu quả hơn. Các 

giải pháp xử lý phế phẩm và rác thải nông nghiệp giúp sản xuất ra một lượng phân hữu cơ lớn 

trong gia đình và cộng đồng từ ủ rơm, ủ phân-nuôi giun, đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà. 

• Tính tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp: được đánh giá theo khung logic của Hình 2 

Khung 4R: Giảm thiểu (reduce): các giải pháp nông nghiệp bảo tồn giúp khôi phục chất 

lượng đất, tăng độ ẩm đất (Nguyen và cs., 2021b; Bui và cs., 2021), giảm tác hại của nhện đỏ trên 

sắn; từ đó cũng giúp giảm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (Bui và cs., 2021). Tái sử 

dụng (Reuse): Thân cây được tái sử dụng làm cây giống cho vụ tiếp theo và để tạo băng chống xói 

mòn và rải đều trên mặt nương để cung cấp chất hữu cơ trở lại cho đất (Bui và cs., 2020). Tái chế 

(recycle): Phần lõi của các cây lâm nghiệp làm gỗ vơ-nia được thu gom lại và bán cho người dân 

làm cán chổi, chuồng nuôi nhốt bán chăn thả gia súc, như nuôi dê (Bui và cs., 2017). Khôi phục 

(Recover): Một số phụ phẩm và rác từ nông nghiệp và sản xuất (rơm rạ, mùn cưa, trấu) được người 

dân thôn Mạ sử dụng cho bếp ga sinh hoạt để tạo ra năng lượng đun nấu trong gia đình. 

Phân cấp rác thải (Nguyen và cs., 2021a): Người dân tại các LNTT đã thu gom và phân 

loại rác thải nhựa và hữu cơ. Rác thải hữu cơ (rơm rạ, phân chuồng, phụ phẩm khác) được sử 

dụng để sản xuất phân bón. 

Quan điểm hệ thống – sản xuất quy mô nhỏ (vi mô): Mô hình LNTT đã giúp người dân 

kết nối các hợp phần sản xuất của họ tốt hơn để tối ưu hóa tính sinh thái trong hệ thống sản 

xuất nhỏ của họ (Xem phần ‘Hiệu quả sinh thái trong sản xuất nông nghiệp’ ở trên). 

Nhân tố thúc đẩy (Nguyen và cs., 2021): bao gồm các xưởng sản xuất quy mô nhỏ ở địa 

phương, như xưởng chế biến tinh bột sắn, xưởng sản xuất gốc vơ-nia xuất khẩu; hay lớn hơn 

như các nhà máy sắn. Các doanh nghiệp lớn thường có các ưu đãi tốt cho các nông sản có chất 

lượng cao hơn. Điều này góp phần hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất theo hướng sinh thái để nâng 

cao chất lượng và giá trị nông sản. 

Mục tiêu phát triển bền vững (Nguyen và cs., 2021): Chất lượng môi trường ở các LNTT 

được cải thiện hơn từ các giải pháp bảo tồn và xử lý rác thải nông nghiệp. Kinh tế hộ gia đình 

được cải thiện nhờ thu nhập hỗn hợp tăng lên nhờ các giải pháp CSA. Công bằng xã hội được 

nâng lên nhờ sự tham gia đầy đủ của các thành phần xã hội (già-trẻ, nam-nữ). Vai trò của phụ 

nữ được thể hiện rõ hơn trong thành công của nghiên cứu tại các LNTT. Các thế hệ tương lai 

(người trẻ tuổi) tại các LNTT được khuyến khích tham gia vào các bước thực hiện để chuẩn bị 

năng lực cho họ.  
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Khuyến nghị chính sách 

Trong khuôn khổ của nghiên cứu cụ thể này, việc triển khai trên diện rộng mô hình này có thể áp dụng khung logic phối 

hợp liên cấp lồng ghép mô hình LNTT trong xây dựng NTM từ nghiên cứu của Bùi Lê Vinh (2021). Một số các kiến nghị cụ 

thể cho việc tổng hợp các kết quả thực hiện qua các cấp trong xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn đảm bảo tính sinh thái trong 

quá tình tái cấu trúc ngành nông nghiệp của Việt Nam được thể hiện ở Hình 5. 

 

Hình 5. Mô hình phối hợp liên cấp trong việc đẩy mạnh hiệu quả sinh thái và kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông 

nghiệp từ việc nhân rộng mô hình LNTT 
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